
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÔNG NAM Á

TN- Lý thuyết tổng 

hợp

TN-Thực hành 

nghề nghiệp

1 MN1_16001GV 16-SPMN Tạ Thị Thanh An 16/08/1968 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.0 8.5 1

2 MN1_16046BK 16-SPMN Hoàng Thụy Trúc Anh 26/04/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 7.5 8.3 2

3 MN1_1610010 16-SPMN Cao Thị Anh 01/08/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 9.0 8.5

4 MN1_1610011 16-SPMN Võ Thị Thu Ba 20/08/1991 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.0 8.0

5 MN1_16018BK 16-SPMN Võ Thị Ngọc Bích 28/09/1982 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 6.5 6.8

6 MN1_16006BK 16-SPMN Phan Thị Kim Chi 16/11/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.5 7.8

7 MN1_16002GV 16-SPMN Trần Thị Kim Cƣơng 05/04/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.5 8.3

8 MN1_16019BK 16-SPMN Nguyễn Thị Đào 06/02/1987 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 8.0 7.5

9 MN1_16020BK 16-SPMN Đặng Thị Ngọc Diễm 22/12/1994 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 9.0 8.5

10 MN1_16003GV 16-SPMN Nguyễn Thị Diệp 06/05/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.0 8.0

11 MN1_1610012 16-SPMN Lê Ngọc Điệp 19/09/1987 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 9.0 9.0

12 MN1_16004GV 16-SPMN Trần Thị Hoài Đức 20/07/1987 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 9.0 9.0

13 MN1_16021BK 16-SPMN Trần Thùy Dung 16/05/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 6.0 8.0 7.0

14 MN1_16004BK 16-SPMN Cao Thị Hà 14/08/1987 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 9.0 9.0

15 MN1_16005GV 16-SPMN Trƣơng Thị Ngọc Hân 09/10/1983 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.5 7.8

16 MN1_16006GV 16-SPMN Nguyễn Đại Hằng 10/12/1981 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.5 8.8

17 MN1_16023BK 16-SPMN Đào Thị Hằng 20/08/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.0 8.5

18 MN1_16049BK 16-SPMN Nguyễn Thị Nhƣ Hằng 29/10/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.5 8.3

19 MN1_16007GV 16-SPMN Nguyễn Thị Diệu Hằng 10/12/1970 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.0 8.5

20 MN1_16022BK 16-SPMN Bùi Thị Hằng 06/10/1991 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 8.0 7.5

21 MN1_1610009 16-SPMN Nguyễn Thị Thu Hằng 21/10/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.5 8.3

22 MN1_16008GV 16-SPMN Ngô Thị Hồng Hoa 07/03/1982 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.0 7.5

23 MN1_16016BK 16-SPMN Trần Nguyễn Thu Hồng 20/07/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.0 8.0

24 MN1_16047BK 16-SPMN Đỗ Thị Mỹ Huỳnh 24/04/1994 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.0 8.0

25 MN1_16024BK 16-SPMN Phạm Thị Diễm Kiều 15/05/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.5 8.3
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26 MN1_1610005 16-SPMN KƠ SĂ K'MHÍCH 20/08/1991 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 9.0 9.0

27 MN1_16025BK 16-SPMN Nguyễn Thị Lan 28/02/1991 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.5 7.8

28 MN1_16015BK 16-SPMN Nguyễn Thị Thùy Linh 30/03/1984 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.5 8.8

29 MN1_16009GV 16-SPMN Đinh Thị Tuyết Loan 17/08/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 8.0 7.5

30 MN1_16010GV 16-SPMN Hoàng Thị Loan 10/10/1983 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.5 8.8

31 MN1_16027BK 16-SPMN Phạm Thị Thu Lộc 10/06/1991 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 8.5 7.8

32 MN1_16011GV 16-SPMN Trịnh Thị Tuyết Mai 05/06/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 6.0 8.0 7.0

33 MN1_16028BK 16-SPMN Nguyễn Thị Mai 10/09/1984 Nữ Sƣ phạm mầm non 6.0 7.5 6.8

34 MN1_16012GV 16-SPMN Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/11/1973 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.0 8.5

35 MN1_1500100 16-SPMN Trần Thị Thanh Nga 6/28/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.0 8.5

36 MN1_16013GV 16-SPMN Nguyễn Thị Kim Ngân 15/05/1984 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 7.0 7.0

37 MN1_16029BK 16-SPMN Lƣu Thị Bích Ngọc 27/08/1985 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 7.5 7.3

38 MN1_16059BK 16-SPMN Nguyễn Trung Hoàng Ngọc 10/15/1988 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 8.0 7.5

39 MN1_16013BK 16-SPMN Võ Thị Út Nguyên 15/03/1995 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.0 8.0

40 MN1_16030BK 16-SPMN Nguyễn Thị Cẩm Nguyên 01/02/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.5 7.8

41 MN1_16017BK 16-SPMN Nguyễn Thị Hồng Ni 05/10/1991 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.5 8.8

42 MN1_16014GV 16-SPMN Nguyễn Thị Kim Oanh 04/02/1988 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 9.0 8.8

43 MN1_16009BK 16-SPMN Trần Thị Vũ Phúc 15/03/1994 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 9.0 8.0

44 MN1_16015GV 16-SPMN Nguyễn Thị Bé Phụng 10/10/1989 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 8.0 8.3

45 MN1_16005BK 16-SPMN Nguyễn Nhật Uyên Phƣơng 23/07/1982 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 8.0 8.3

46 MN1_16007BK 16-SPMN Trần Thị Thảo Quyên 16/03/1989 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 8.5 8.5

47 MN1_1610013 16-SPMN Đặng Thị Trúc Quyên 29/01/1994 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 8.5 8.5

48 MN1_16031BK 16-SPMN Phan Thị Tâm 20/04/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.5 7.8

49 MN1_16016GV 16-SPMN Trần Thị Tâm 12/12/1994 Nữ Sƣ phạm mầm non 6.0 8.0 7.0

50 MN1_16032BK 16-SPMN Lê Thị Tất 20/10/1987 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.5 8.3

51 MN1_16045BK 16-SPMN Trần Kim Thanh 20/05/1989 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.5 8.0 7.8

52 MN1_16017GV 16-SPMN Lê Thị Thanh Thảo 27/01/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 9.0 8.5

53 MN1_16018GV 16-SPMN Đinh Châu Tâm Thảo 23/01/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.5 7.8

54 MN1_16033BK 16-SPMN Trần Thị Kim Thoa 09/09/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.0 8.0

55 MN1_16010BK 16-SPMN Giang Thị Mộng Thu 03/01/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 7.5 7.3

56 MN1_16012BK 16-SPMN Ngô Thị Diệu Thu 02/02/1985 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.5 8.5 8.02/4
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57 MN1_16019GV 16-SPMN Nguyễn Thị Vân Thu 20/01/1985 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 9.0 8.8

58 MN1_16001BK 16-SPMN Nguyễn Hồ Bảo Thƣ 18/03/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 8.5 7.8

59 MN1_16026GV 16-SPMN Lê Thị Thƣơng 16/10/1988 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.0 8.0

60 MN1_16035BK 16-SPMN Đỗ Thị Thu Thủy 10/08/1991 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.5 8.0 7.8

61 MN1_16020GV 16-SPMN Đỗ Thanh Thủy 07/09/1972 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 8.0 8.3

62 MN1_16021GV 16-SPMN Phạm Thị Thủy Tiên 16/10/1997 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 9.0 8.8

63 MN1_16022GV 16-SPMN Nguyễn Thị Bé Tiệp 24/11/1989 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 9.0 8.5

64 MN1_16023GV 16-SPMN Đỗ Thị Thùy Trang 18/10/1988 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.5 8.0 7.8

65 MN1_16036BK 16-SPMN Bùi Thị Thùy Trang 12/07/1991 Nữ Sƣ phạm mầm non 6.5 7.5 7.0

66 MN1_16024GV 16-SPMN Đào Ngọc Thiên Trang 21/05/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 5.0 8.5 6.8

67 MN1_1610004 16-SPMN Nguyến Thị Kim Trang 22/06/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.5 8.0 7.8

68 MN1_16008BK 16-SPMN Lê Thị Diễm Trinh 26/8/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 9.0 8.5

69 MN1_16025GV 16-SPMN Đỗ Thanh Tuyền 15/10/1974 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 7.5 8.0

70 MN1_16038BK 16-SPMN Trần Thị Tuyết 20/03/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.0 7.5

71 MN1_16037BK 16-SPMN Đỗ Thị Ánh Tuyết 08/07/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 5.0 6.0 5.5

72 MN1_16040BK 16-SPMN Nguyễn Thị Phƣơng Uyên 28/07/1984 Nữ Sƣ phạm mầm non 6.5 8.0 7.3

73 MN1_16041BK 16-SPMN Huỳnh Thị Hồng Vân 12/06/1984 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.0 8.5

74 MN1_16042BK 16-SPMN Nguyễn Thị Tƣờng Vân 05/06/1994 Nữ Sƣ phạm mầm non 4.0 8.0 6.0

75 MN1_1610002 16-SPMN Nguyễn Thị Ngọc Vàng 06/05/1995 Nữ Sƣ phạm mầm non 9.0 8.5 8.8

76 MN1_16043BK 16-SPMN Trần Thu Thúy Vi 10/10/1993 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.0 8.0

77 MN1_16014BK 16-SPMN Nguyễn Thị Kim Xuyến 04/05/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 7.5 7.8

78 MN1_16048BK 16-SPMN Hoàng Thị Yên 07/10/1990 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 8.5 8.5

79 MN1_16027GV 16-SPMN Nguyễn Thị Yến 10/11/1986 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.0 8.5 8.3

80 MN1_16003BK 16-SPMN Trƣơng Hoàng Yến 07/05/1987 Nữ Sƣ phạm mầm non 7.0 8.5 7.8

81 MN1_16003BK 16-SPMN Phan Trần Ngọc Sƣơng 9/3/1992 Nữ Sƣ phạm mầm non 8.5 TL

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ghi chú:

- Xếp loại tốt nghiệp hạ 01 bậc nếu tổng số học trình của các 

học phần phải thi lại vượt quá 10% so với tổng số đơn vị học 

trình toàn khoá.  
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Đặng Thịnh Phong Phan Dũng Danh
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